BÀI 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
1. [bookmark: bookmark9]Nhắc lại định nghĩa
Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng. Giả sử hàm số y = f(x) xác định trên K. Ta nói:
Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K nếu với mọi cặp x1, x2 thuộc K mà x1 nhỏ hơn x2 thì f(x1) nhỏ hơn f(x2), tức là
x1 < x2 => f(x1) <f(x2) ;
Hàm số y = f(x) nghịch biến (giảm) trên K nếu với mọi cặp x1, x2 thuộc K mà x1 nhỏ hơn x2 thì f(x1) lớn hơn f(x2), tức là
x1 < x2 => f(x1) >f(x2) ;
Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi chung là đơn điệu trên K.
2. 2.  Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm
Ta thừa nhận định lí sau đây.
Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm trên K.
a) Nếu f’(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
b) Nếu f’(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) nghịch biến trên K.
II - QUY TẮC XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
 1. Quy tắc
1. Tìm tập xác định. Tính f’(x)
2. Tìm các điểm tại đó f’(x) bằng 0 hoặc f’(x) không xác định.
3. Sắp xếp các điểm đó theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
4. Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
2.  Áp dụng
 Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số   y = x3  3x + 1.
Giải:
· TXĐ: D = R.
· y' = 3x2  3.
· y' = 0  x = 1 hoặc x = 1.
· BBT:
x              1        1       + 
y'              +    0      0    +
y
Kết luận:                 


Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 
BÀI TẬP
      Bài 1:Xét tính đơn điệu của các hàm số sau: 

a. 

b. 

c. 

d. y = 
e. y =       
f. y =  
Bài 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
I. KHÁI NIỆM CỰC ĐẠI CỰC TIỂU
Định nghĩa
Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên khoảng (a ; b)



 (có thể a là ; b là và điểm .
a) 

Nếu tồn tại số h >0 sao cho f(x) <f(x0) với mọi và thì ta nói hàm số f(x)  đạt cực đại tại x0.
b) 

Nếu tồn tại số h >0 sao cho f(x) >f(x0) với mọi và thì ta nói hàm số f(x)  đạt cực tiểu tại x0.
Điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị.
Giá trị cực đại và cực tiểu được gọi  chung là cực trị.
II. ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ 


Ta thừa nhận định lý sau đây:
ĐỊNH LÍ 1
Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng  và có đạo hàm trên K hoặc với h >0.
a) 

Nếu f’(x)>0 trên khoảng và f’(x)<0 trên khoảng thì x0  là một điểm cực đại của hàm số f(x) 
b) 

Nếu f’(x)<0 trên khoảng và f’(x)>0 trên khoảng thì x0  là một điểm cực tiểu của hàm số f(x) 

	X
	x0-h         x0           x0+h

	f’(x)
	        +       0       -

	f(x)
	                 fCD



	x
	x0-h         x0           x0+h

	f’(x)
	      -         0      +

	f(x)
	                
                fCT







III. QUY TẮC TÌM CỰC TRỊ
QUY TẮC I
1. Tìm tập xác định. Tính f'(x)
2. Tim các điểm tại  đó f'(x) bằng 0 hoặc f'(x) không xác định.
3. Lập bảng biến thiên.
4. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Ví dụ: Tìm các điểm cực trị của các hàm số  
Giải:
D = R


x              1        1       + 
y'              +    0      0    +
y                     3        
                                -1
x = -1 là điểm cực đại
x = 1 là điểm cực tiểu
	ĐỊNH LÝ 2:

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp 2 trong khoảng , với h > 0. Khi đó :
a) Nếu f'(x0)  = 0, f"( x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu. 
b) Nếu f'(x0)  = 0, f"( x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại. 
Áp dụng Định lí 2, ta có quy tắc sau đây để tìm các điểm cực trị của  một hàm số.
 	QUY TẮC II
1. Tìm tập xác định. Tính f'(x).
2. 
Giải phương trình f'(x) = 0 và kí hiệu  là các nghiệm của nó.
3. Tính f'(x) và,  f"( xi)
4. Dựa vào dấu của f"( xi) suy ra tính chất cực trị của điểm xi. 
Ví dụ . Tìm cực trị của hàm số Tìm các điểm cực trị của hàm số
       f(x) = x4 – 2x2 + 1
Giải:
Tập xác định của hàm số: D = R
f’(x) = 4x3 – 4x = 4x(x2 – 1)

f’(x) = 0 ; x = 0
f”(x) = 12x2  - 4

f”(1) = 8 >0 x = -1 và x = 1 là hai điểm cực tiểu

f”(0) = -4 < 0 x = 0 là điểm cực đại
BÀI TẬP
1. Áp dụng quy tắc I tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:

          a. 

          b. 
2. Áp dụng quy tắc II,tìm điểm cực trị của các hàm số sau:

        a. 

BÀI 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
I. ĐỊNH NGHĨA
 Cho hàm số  y = f(x) xác định trên tập D.
a) 
Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên tập D nếu f(x) < M với mọi x thuộc D và tồn tại  sao
cho f(x0) = M.

Kí hiệu 

b) Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y =f(x) trên tập D nếu f(x) > m với mọi x thuộc D và tồn tại sao cho f(x0) = m.

Kí hiệu  

   Ví dụ:
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   
Giải:
D=R


x                  2       + 
y'                    0     +
                                           
 y                     -1


Vậy 
II. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TRÊN MỘT ĐOẠN
1. Định lý
Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.
[bookmark: bookmark27]2.  Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số liên tục trên một đoạn
Quy tắc 1:
1. 
Tìm các điểm  trên khoảng (a ; b), tại đó f'(x) bằng 0 hoặc f'(x) không xác định.
2. 
Tính 
3. Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có




Ví dụ: Tìm GTLN của hàm số  trên 
Giải:
 D=R












 trên        trên 
BÀI TẬP
1. Lập bảng biến thiên và tìm GTLN,GTNN của các hàm số sau:

a. 

b. 

c. 

d. 
2. Tìm GTLN,GTNN của hàm số:

a. 

b. 

c. 
BÀI 4: TIỆM CẬN
I. ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG
 Định nghĩa 1


Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng  hoặc ). Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số 
y =f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thoả mãn


Ví dụ:

Tìm TCN của đồ thị hàm số 
Giải:

  

Hoặc  

Tiệm cận ngang 
II. ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỨNG
Định nghĩa 2 
Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y =f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thoả mãn




Ví dụ: Tìm TCĐ của đồ thị hàm số 
Giải:  

  

Hoặc  
Tiệm cận đứng  x=5

CHÚ Ý 

Cho hàm số 


                                           suy ra TCN 



                      hoặc           suy ra TCĐ 
BÀI TẬP
1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

a. 

b. 

c.

BÀI 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
I SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ
1. [bookmark: bookmark36]Tập xác định
Tim tập xác định của hàm số.
2. [bookmark: bookmark37]Sự biến thiên
· Xét chiều biến thiên của hàm số :
+ Tính đạo hàm y' ;
+ Tìm các điểm tại đó đạo hàm y' bằng 0 hoặc không xác định ;
+ Xét dấu đạo hàm y' và suy ra chiều biến thiên của hàm số. 
· Tìm cực trị.
· Tim các giới hạn tại vô cực, các giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).
· Lập bảng biến thiên. (Ghi các kết quả tìm được vào bảng biến thiên).
3. [bookmark: bookmark38]Đồ thị
Dựa vào bảng biến thiên và các yếu tố xác định ở trên để vẽ đồ thị.
II.  KHẢO SÁT MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC VÀ HÀM PHÂN THỨC

1. Hàm số bậc ba 
	
	a > 0


	a < 0

	   Phương trình
y”=0
   có hai nghiệm 
   phân biệt
	[image: ]



	[image: ]

	   Phương trình 
y”=0
 có nghiệm kép
	[image: ]




	[image: ]

	   Phương trình
y”=0
   vô nghiệm
	[image: ]

	[image: ]




Ví dụ 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
Giải
TXĐ :    D=R
    y’ = 3x2 + 6x
    y’ = 0 3x2 + 6x = 0
               x = 0 => y = -4
                   x = -2 => y = 0 
   

 ( x3 + 3x2 - 4) = - 

( x3 + 3x2 - 4) = + 
BBT
	x
	-     -2        0        +

	y’
	      +  0    -   0    +

	y
	0 +
-                 -4 



Hàm số đồng biến trên (- ;-2 ) và ( 0;+)  
Hàm số nghịch biến trên ( -2; 0 )
Hàm số đạt CĐ tại x = -2 ; yCĐ=0
Hàm số đạt CT tại x = 0; yCT= -4     
 x    -3   -1   1

y     -4   -2   0
 

[image: ]
Ví dụ 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  


Giải:
TXĐ: D=R
y’= -3x2 +6x - 4

y’ < 0, 


;   
BBT
	x
	-                       +

	y’
	                -

	y
	+
                            -


Điểm đặc biệt: (1; 0);  (0; 2)
[image: ]

2. Hàm số bậc bốn 
	
	a > 0
	a < 0

	 Phương trình
y”=0
có ba nghiệm phân biệt
	[image: ]
	[image: ]

	   Phương trình
y”=0
có một nghiệm

	[image: ]



	[image: ]



Ví dụ: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
Giải:
Txđ: D=R









	x 
	

-        -1       0       1     +   

	

	        -      0  +  0   -   0   +

	y
	

+                 -3              + 
  -4               -4



[image: ]

3. Đồ thị hàm số 
	D =ad - bc > 0
	D = ad - bc < 0

	[image: ]
	[image: ]










Ví dụ 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  
Giải:

 TXĐ: 
 Sự biến thiên:


 <0 

Suy ra hàm số luôn nghịch biến trên 
Hàm số không có cực trị.


 


Suy ra x=1 là TCĐ.

   
Suy ra y=1 là TCN.
[image: ]
 Đồ thị:
[image: ]

Ví dụ 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  
Giải:



TXĐ 
Sự biến thiên:

y'=

Suy ra hàm số luôn đồng biến trên 
x=2 là tiệm cận đứng
y= -1 là tiệm cận ngang
[image: ]
[image: ]
III. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA CÁC ĐỒ THỊ
Giả sử hàm số y =f(x) có đồ thị là (C1) và hàm số y = g(x) có đồ thị là (C2). Để tìm hoành độ giao điểm của (C1)  và (C2), ta phải giải phương trình f(x) =  g(x).
Giả sử phương trình trên có các nghiệm là x0, x1, x2 ... Khi đó, các giao điểm
của (C1)  và (C2) là M0(x0, f(x0 )), Mi(xi, f(xi )),....
Ví dụ:
a. Vẽ đồ thị hàm số y = x3 +3x2 -2
Giải:


b/ Sử dụng đồ thị biện luận số nghiệm của pt : x3 +3x2 -2 = m
Giải:
Số nghiệm của pt bằng số giao điểm của đồ thị hs y = x3 +3x2 -2 và đường thẳng y = m.
m>2       : phương trình có một nghiệm 
m = 2     : phương trình có hai nghiệm
-2<m<2  : phương trình có 3 nghiệm
m = -2    : phương trình có hai nghiệm
m<-2      : phương trình có một nghiệm

BÀI TẬP
1. khảo sát đồ thị hàm số bậc ba sau:


2. khảo sát đồ thị hàm số bậc bốn sau:


3. khảo sát đồ thị hàm phân thức sau:


4. Khảo sát đồ thị hàm số. Từ đó tìm số nghiêm của các phương trình sau:



5.a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

b. Dựa vào đồ thị hàm số, biện luận về số nghiệm của phương trình sau theo tham số m: 

ÔN TẬP CHƯƠNG

1. Tìm khoảng đơn điệu của các hàm số sau:


2. Tìm cực đại, cực tiểu của hàm số sau:


3. Tìm tiệm đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau:


4. Khảo sát các hàm số sau:


Dựa vào đồ thị hàm số, biện luận số nghiệm của phương trình sau:
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